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Chuyên đề

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 
HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, DÂN CHỦ VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
 TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
----- 
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái biên soạn tài liệu chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” dành cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân với nội dung sau:

Phần thứ nhất

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ
 TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, DÂN CHỦ VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ

I. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ
1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình
a. Quan điểm của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

Theo V.I.Lênin, trong quá trình lãnh đạo quần chúng, Đảng không thể hoàn toàn tránh được sai sót nhưng Đảng không được che giấu những sai lầm, khuyết điểm đã mắc phải mà phải mạnh dạn tiến hành “công tác tự phê bình của mình và tiếp tục bóc trần một cách không khoan nhượng những thiếu sót của bản thân mình”
. Kế thừa những quan điểm đó, Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trong Hồ Chí Minh toàn tập có đến gần 200 bài đề cập đến chủ đề này. Trong Di chúc để lại, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”
. Để chỉ đạo công tác này trên thực tế, Hồ Chí Minh đã đưa ra hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về mọi vấn đề xung quanh nguyên tắc tự phê bình và phê bình và ở bất cứ nội dung nào, Người đều có sự kiến giải hết sức độc đáo.
Trước hết, Hồ Chí Minh lý giải tầm quan trọng của nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Có làm việc thì có sai lầm”. Vì thế, Đảng phải thường xuyên tự phê bình và phê bình để khuyết điểm ngày càng ít, ưu điểm ngày càng nhiều. Khi trở thành đảng cầm quyền, vấn đề tự phê bình và phê bình càng trở nên cấp thiết vì lúc này Đảng phải giải quyết nhiều vấn đề mới mà xã hội không ngừng đặt ra. Sự nhận thức và cách thức giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên không thể ngay lập tức đạt tới sự hoàn hảo. Đó là còn chưa nói đến những sai phạm do mặt trái của quyền lực mang lại. Chỉ có thông qua tự phê bình và phê bình, trình độ, phẩm chất mọi mặt của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới từng bước được nâng cao. Vì tất cả những lý do trên, tự phê bình và phê bình chính là quy luật phát triển của Đảng. Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Phê bình và tự phê bình là công việc thường xuyên. Ngừng phê bình và tự phê bình tức là ngừng tiến bộ, tức là thoái bộ. Người ta luôn cần không khí để sống, Người cách mạng và đoàn thể cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”
. 
Để hướng dẫn cán bộ thực hành công tác này, Hồ Chí Minh đưa ra định nghĩa về tự phê bình và phê bình. Người viết: “Tự phê bình là cá nhân (cơ quan hoặc đoàn thể) thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn thể) có khuyết điểm thì thành khẩn nói cho họ biết, để họ sửa chữa, để họ tiến bộ”
. Người cũng nhấn mạnh, tự phê bình và phê bình là hai vế của một vấn đề; giữa chúng có sự thống nhất biện chứng và chuyển hóa lẫn nhau. Thực chất, tự phê bình cũng chính là phê bình, là tự tách mình ra khỏi mình để nhìn lại mình, rồi qua đó, thấy được ưu điểm để phát huy và khuyết điểm để sửa chữa. Ngược lại, phê bình cũng là tự phê bình bởi khi phê bình người khác thì mình cũng phải nhìn nhận lại bản thân và “tự răn mình”. Tự phê bình không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, ý chí vươn lên mà còn là sự thực hành đạo đức theo phương châm: Đối với mình thì phải nghiêm và đối với người thì phải giàu lòng khoan thứ. 
Hồ Chí Minh xác định mục đích của phê bình là “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”
. Như vậy, mục đích của phê bình là xây dựng, là giúp con người và tổ chức vươn tới sự hoàn thiện, hoàn mỹ chứ không phải để nói xấu nhau. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tự phê bình và phê bình là “thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”
. 
Với tinh thần yêu thương và sự thấu hiểu tâm lý con người, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phải hiểu đúng về công tác tự phê bình và phê bình là phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm nhưng phải nêu ưu điểm trước, vạch khuyết điểm sau. Nếu bắt đầu bằng việc “bắt lỗi”, xoáy sâu vào khuyết điểm thì người bị phê bình sẽ tự ái, thậm chí là chán nản, tuyệt vọng. Vì thế, trước hết phải động viên họ để họ có tâm thế tốt, sẵn sàng đối mặt với những khuyết điểm cần sửa chữa. Luôn trân trọng mọi sự cố gắng của cán bộ, Hồ Chí Minh phản bác việc “vạch khuyết điểm nhiều, nêu ưu điểm ít, làm cho một số cán bộ nản chí, đâm ra tiêu cực”
.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình còn độc đáo ở luận điểm: “Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cao cấp phải làm gương trước”
. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ. Cấp dưới có quyền phê bình cấp trên. Nhân dân có quyền phê bình cán bộ, phê bình chính quyền, Đảng và các đoàn thể. Mọi người có quyền phê bình nhau để cùng tiến bộ… Đảng viên và cán bộ cần gương mẫu thật thà, phê bình và tự phê bình để tự giáo dục mình và giáo dục nhân dân”
. 
Cũng theo Hồ Chí Minh, vũ khí tự phê bình và phê bình chỉ mang lại kết quả tích cực khi nó được tiến hành với động cơ trong sáng, thái độ đúng đắn. Người kịch liệt lên án hiện tượng “khi phê bình ai, không phải vì Đảng, không phải vì tiến bộ, không phải vì công việc mà chỉ công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí”
. Cần phải tránh cả hai thái cực là biến phê bình thành dịp để bới móc, đấu tố, “hạ bệ” lẫn nhau hoặc để tâng bốc nhau và nịnh hót cấp trên. Hồ Chí Minh luôn nhắn nhủ là phải lấy lòng thân ái, thành thật mà ráo riết phê bình. Ngược lại, người được phê bình phải có thái độ cầu thị, thành khẩn, trung thực; không vì bị phê bình mà nản chí, oán ghét. Phải hết sức tránh thái độ “giấu bệnh sợ thuốc” vì thái độ đó sẽ làm cho khuyết điểm ngày càng trầm trọng hơn. Cũng phải tránh sự phản ứng gay gắt, có thái độ khiêu khích người phê bình hoặc nhận khuyết điểm một cách qua loa, không có quyết tâm sửa chữa. Trong trường hợp ý kiến phê bình chưa đúng thì phải bình tĩnh, khiêm tốn giải trình. Đối với tập thể thì phải có lòng khoan dung, vị tha, tìm cách giúp đồng chí mình sửa chữa sai lầm và phải kịp thời cổ vũ động viên những cán bộ có quyết tâm sửa chữa sai lầm. Động cơ và thái độ phê và tự phê thể hiện rất rõ trình độ văn hóa của con người và mức độ dân chủ của tổ chức. 
Bên cạnh động cơ, thái độ đúng đắn, muốn việc tự phê bình và phê bình đạt được kết quả tốt thì phải có phương pháp đúng. Ở nội dung này, Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn ở tầm minh triết. 
Thứ nhất, đây là công việc phải tiến hành thường xuyên, hàng ngày. Không thể phê bình theo kiểu “một lần cho một đời” vì sự nghiệp cách mạng là không ngừng; hoạt động, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên cũng là không ngừng nên nguy cơ mắc sai lầm luôn hiện hữu. Vì thế, tự phê bình và phê bình phải diễn ra thường xuyên, tự nhiên chứ không chỉ vào dịp tổng kết cuối năm. 
Thứ hai, việc phê bình mình cũng như phê bình người khác phải hết sức thật thà, khách quan, triệt để. Hồ Chí Minh đã phê phán căn bệnh “bè phái” trong công tác tự phê bình và phê bình: “Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là việc hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống”
. Người cũng kịch liệt phê phán thái độ “dĩ hòa vi quý”, e dè nể nang, ngại tự phê bình và phê bình. Người chỉ rõ: “Nể nang không phê bình để cho đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm, mà không chữa cho họ. Nể nang mình, không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm chứa chất lại. Thế thì khác nào tự bỏ thuốc độc cho mình”
. Người yêu cầu phải tránh căn bệnh hình thức, lối phê bình “lấy lệ”, qua quýt cho xong.  

Thứ ba, để cho người bị phê bình “tâm phục, khẩu phục” và có quyết tâm sửa chữa thì cách phê bình không chỉ cần đúng mà còn cần khéo. Người yêu cầu: “Ta phải biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo, như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm của mình, để tự mình sửa chữa”
. “Khéo” phê bình là sự kết hợp hài hòa giữa “lý” và “tình” và phải đúng lúc, đúng chỗ. “Khéo” phê bình là phải “phê bình việc làm, chứ không phê bình người”. Tức là việc phê bình phải gắn với công việc cụ thể, tránh việc phê bình chung chung, không có căn cứ; đối tượng phê bình là những thói hư, tật xấu đã xâm nhập vào hành vi con người chứ không được động chạm đến lòng tự tôn, danh dự của con người. “Khéo” phê bình thì lời lẽ phê bình phải chuẩn mực, mô phạm, có sức lay động lòng người và làm cho “phê bình” tự giác trở thành “tự phê bình”. Tư tưởng “khéo” phê bình của Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần dân chủ và nhân văn, tôn trọng “cái tôi” của mỗi người.
b. Hồ Chí Minh - tấm gương sáng về tinh thần tự phê bình và phê bình 
Sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta rất vĩ đại, nhưng đầy khó khăn, thử thách, mới mẻ, nên sai lầm, khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi. Vậy thái độ của chính đảng cách mạng trước sai lầm của mình nên như thế nào. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi, nhắc nhở mọi người, mà bản thân Người luôn gương mẫu làm trước, thể hiện sự nhất quán giữa nói và làm.
Sau khi Chính phủ được thành lập, ngày 28/01/1946, Hồ Chí Minh có bài viết “Tự phê bình” đăng trên báo Cứu quốc, trong đó chỉ ra cả những việc đã làm được và những việc chưa làm được. Nếu thành tích được Người nói một cách vắn tắt thì hạn chế lại được nêu rất cụ thể. Mặc dù những mặt hạn chế phần nhiều là do nguyên nhân khách quan nhưng Hồ Chí Minh vẫn kết luận: “Tôi phải nói thật: Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi... Từ nay, tôi mong đồng bào giúp tôi ra sức sửa chữa khuyết điểm đó bằng nhiều cách, trước hết là bằng cách thi hành cho đúng và triệt để những mệnh lệnh của Chính phủ”
. Cũng vào năm 1946, trong bài Tìm người tài đức, Người lại viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận”
. Người đứng đầu Chính phủ phải lo trăm công ngàn việc nhưng trong mỗi việc làm chưa tốt, Hồ Chí Minh đều tự giác nhận trách nhiệm về mình. 
Năm 1956, khi phát hiện ra những sai lầm trầm trọng trong cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo triệu tập Hội nghị Trung ương 10 mở rộng để bàn về việc cấp tốc sửa sai. Với tư cách là Chủ tịch Đảng, Người đúc kết: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít, nên bây giờ ta phải dân chủ. Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này. Tất cả Trung ương phải nghe, thấy, nghĩ, làm như thế. Bài học đau xót này sẽ thúc đẩy chúng ta”
. Hậu quả của cải cách rất nặng nề, những sai lầm của nó cần được đánh giá thỏa đáng không chỉ để sửa sai trên thực tế mà còn để rút ra một bài học xương máu cho Đảng. Tại cuộc họp của Bộ Chính trị vào tháng 8/1958, một lần nữa Hồ Chí Minh tự phê bình là đã “quan liêu, không sát thực tế, chỉ xem báo cáo, tin vào người báo cáo”
 nên Trung ương đã có những chỉ đạo chưa đúng. Như vậy, trong những giờ phút cam go của Đảng, phức tạp của lịch sử, với tư cách là người đứng đầu Đảng, Chính phủ và phải chịu trách nhiệm cao nhất, Hồ Chí Minh đều tự giác nhận khuyết điểm về mình. 
Sau này, việc miền Nam chưa được giải phóng cũng để lại trong Người nhiều nỗi dằn vặt. Người tự cho rằng “tôi chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền Nam”
. Vì thế, Người đã từ chối nhận huân chương Sao vàng của nhà nước Việt Nam và huân chương Lênin của nhà nước Liên Xô bằng lời hẹn ước: Đến ngày miền Nam giải phóng, Người sẽ nhận những phần thưởng cao quý đó. Trong quá trình làm việc, sinh hoạt với các cán bộ dưới quyền, Hồ Chí Minh thường xuyên khuyến khích họ phê bình mình. Khi giáo dục cán bộ phải có tinh thần phê bình, Người nói: “Ví dụ: Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể cụ” không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ trên trán thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà không nói ra cho người ta sửa, tức là hại người ta”
. Câu nói đó không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị, ý thức sửa mình của một bậc vĩ nhân mà còn thể hiện rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về lòng dũng cảm, tính trách nhiệm của người cách mạng trong việc phê bình cấp trên.  
2. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy dân chủ
a. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy dân chủ

Trên cơ sở kế thừa và phát triển những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nêu lên khái niệm dân chủ tuy ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, lột tả được bản chất của vấn đề. Theo Người, dân chủ là “dân làm chủ”, “dân là chủ” và theo Người dân chủ là “địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”
. Đây là một định nghĩa dân chủ cô đọng, súc tích, vừa khoa học, hiện đại vừa kế thừa và phát triển những hiểu biết của nhân loại về dân chủ, phản ánh đúng thực chất của dân chủ ở thời đương đại. Khi khẳng định dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vị thế và hành động của dân. Coi trọng dân chủ thực chất là tôn trọng con người, coi con người là giá trị cao nhất. Đó là con người có quyền sống, quyền tự do - những quyền tự nhiên, thiêng liêng, không thể bị xâm phạm. 

Người giải thích: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”
, “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”
. Người lại nói: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộ máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đày tớ cho dân”
. Đây là vấn đề rất cơ bản, nó là nền tảng của mọi học thuyết dân chủ - vấn đề địa vị của người dân. Vì quan niệm dân là chủ, nên Hồ Chí Minh cho rằng “mọi lợi ích là vì dân”, “mọi quyền hạn là của dân”, “mọi công việc do dân”. Trong thiết chế của nền dân chủ ấy nhân dân ở địa vị cao nhất, mà không một lực lượng xã hội nào khác chiếm vị và tự cho mình có quyền đứng cao hơn nhân dân. Đó là bước phát triển đạt tới trình độ văn minh của xã hội.

Quan niệm dân chủ của Hồ Chí Minh được thể hiện tập trung và nổi bật trong phần đầu của tác phẩm “Dân vận” (1949) - một tác phẩm nổi tiếng của Người: 

“NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ.

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương đều do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân
.

Chữ “dân” của Hồ Chí Minh là toàn thể dân lao động Việt Nam không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, già trẻ… chỉ trừ bọn phản động hại dân, hại nước.

Khẳng định vai trò chủ xã hội của dân, Hồ Chí Minh đã xác định vị thế, tư cách chủ thể xã hội của nhân dân. Hơn nữa, Hồ Chí Minh còn khẳng định rằng, phải làm cho nhân dân được hưởng quyền làm chủ xã hội trên thực tế. Phải làm sao để người dân có điều kiện và biết hưởng quyền dân chủ và điều quan trọng là nhân dân cần phải có năng lực làm chủ. Đây là cái đích, là mục tiêu, thực sự nói lên bản chất của dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức và hành động đúng theo quan niệm đó sẽ tránh được tình trạng dân chủ hình thức hoặc vi phạm dân chủ. Đó chính là thước đo, là tiêu chí để đánh giá mức độ dân chủ mà người dân có thể thụ hưởng được.   

Về vị trí và vai trò của dân chủ: Bàn về vấn đề dân chủ, Hồ Chí Minh xem nó là một thiết chế chính trị, dân chủ có vai trò to lớn vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội.
Thứ nhất, dân chủ là mục tiêu của sự phát triển xã hội. Dân chủ, với ý nghĩa tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ và làm chủ nhà nước và xã hội, chính là mục tiêu của sự phát triển. 
Thứ hai, dân chủ không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển xã hội. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh thấy rõ dân chủ là sức mạnh để xây dựng một xã hội ấm no, hạnh phúc, tự do và bình đẳng. Người khẳng định: “Phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng”
. 
Như vậy, dân chủ - theo quan niệm Hồ Chí Minh - vừa là mục tiêu đồng thời cũng chính là động lực của sự phát triển xã hội. Vai trò quan trọng ấy của dân chủ được Hồ Chí Minh tổng kết: “Thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”
.

Thứ ba, thực hành dân chủ là chiếc chìa khóa để phát triển xã hội: Dân chủ không chỉ là giá trị, là thành quả của đấu tranh giải phóng mà còn là thước đo của tiến bộ và phát triển, là động lực của phát triển xã hội, là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.

Với Hồ Chí Minh, dân chủ mang đặc trưng pháp lý và nhân văn, đó không chỉ là giá trị, mà còn là nguyên tắc tổ chức vận hành bộ máy, của thể chế. Dân chủ là vấn đề thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội, của Đảng và Nhà nước. Hồ Chí Minh nhấn mạnh dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng và Nhà nước, trong quan hệ lãnh đạo của Đảng với quản lý của Nhà nước và với Mặt trận, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn đảm bảo dân chủ phải gắn liền dân chủ với pháp luật, kỷ luật và kỷ cương. 

Về đặc điểm của dân chủ theo quan điểm Hồ Chí Minh thể hiện ở các điểm sau:
Dân chủ dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản. Trong “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng” (02/1951), Hồ Chí Minh nói: “Đảng Lao động Việt Nam phải là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của nhân dân Việt Nam, để đoàn kết và lãnh đạo dân tộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, để thực hiện dân chủ mới”
. 
Cùng với pháp luật, đạo đức là giới hạn của dân chủ, là công cụ kiểm tra và định hướng dân chủ. Mối quan hệ giữa dân chủ với đạo đức còn được thể hiện rất cụ thể khi Hồ Chí Minh cho rằng: “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ”
. Với Hồ Chí Minh, pháp luật của nền dân chủ thống nhất với lý tưởng đạo đức. Cả hai có mối quan hệ tương hỗ, Pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền dân chủ, đồng thời cũng là công cụ để bảo vệ các giá trị đạo đức và đạo đức là giới hạn của pháp luật. 
Dân chủ và dân tộc có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đây là điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ. Theo Người, giải phóng dân tộc để thực hiện dân chủ và thực hiện dân chủ là điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội, và nhằm mục tiêu cao nhất là giải phóng con người. Vì vậy, Hồ Chí Minh lấy dân chủ và thực hành dân chủ làm động lực thúc đẩy tiến trình giành độc lập dân tộc, biến dân chủ từ mục đích thành động lực để giải quyết vấn đề dân tộc. Mặt khác, khi nước nhà giành độc lập dân tộc, thực hành dân chủ làm cho nhân dân được hưởng quyền tự do, dân chủ và lấy việc đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân để giữ vững và củng cố nền độc lập dân tộc. 

Về nội dung của dân chủ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

 Theo Hồ Chí Minh, một trong những vấn đề chiến lược để giải quyết mâu thuẫn xã hội, tăng cường năng lực của nhà nước là phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của nhân dân. Đó cũng là giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao tính năng động của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nó đòi hỏi nhà nước phải luôn chú ý tới sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước, mà trước hết là sự phát triển dân chủ.
Dân chủ trên lĩnh vực kinh tế. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế có vai trò quan trọng nhất trong việc thực hiện dân chủ, đồng thời nó giữ vị trí hàng đầu trong quá trình dân chủ hóa. Vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực này được Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đó là quyền làm chủ về kinh tế của người lao động. 
Dân chủ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nội dung căn bản, bao trùm của dân làm chủ trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, theo Hồ Chí Minh là dân phải có tri thức và việc nâng cao dân trí là điều kiện tiên quyết của quá trình dân chủ hóa xã hội.
Những điều kiện thực hành, phát huy dân chủ bao gồm: Giáo dục ý thức dân chủ cho nhân dân. Người luôn trăn trở làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. 
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hồ Chí Minh nói “Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã hội, để nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện dân chủ thực sự”
. Như vậy, trong quan điểm Hồ Chí Minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng môi trường dân chủ, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng pháp luật. Hồ Chí Minh nhấn mạnh ba yếu tố: Hiến pháp, luật pháp và bộ máy chính quyền. Hoàn chỉnh Hiến pháp và pháp luật phải đi đôi với hoàn chỉnh về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và để cho tất cả hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp thực sự trở thành một bộ máy hoạt động thống nhất vì lợi ích của nhân dân. 
Một trong những nhân tố quyết định sự thành công trong thực hành dân chủ là sự lãnh đạo của Đảng, là người lãnh đạo nhưng Đảng cũng ở trong xã hội, là một bộ phận của hệ thống chính trị và hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, muốn xây dựng một môi trường thực hành và phát triển dân chủ, Đảng phải là tấm gương thực hành dân chủ, phải thực sự dân chủ trong Đảng. Như vậy, xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng pháp luật là điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách hiệu quả.
b. Tấm gương Hồ Chí Minh về thực hành, phát huy dân chủ
Cả cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách thực hành dân chủ trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Phong cách ấy thể hiện một cách uyển chuyển tự nhiên trên cả hai mặt: Đối với việc và đối với người.

Trong công việc, bao giờ Hồ Chí Minh cũng nêu cao phong cách dân chủ, đầy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc và đồng bào. Hồ Chí Minh luôn coi mình là người lính “vâng mệnh” quốc dân ra trước mặt trận. Mặc dù đứng ở cương vị chỉ huy nhưng Người luôn coi mình chỉ như là một bộ phận nhỏ trong toàn cục lớn lao của đất nước, của sự nghiệp vì độc lập của dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong công việc, Người đề cao trách nhiệm cá nhân, nhưng cũng hết sức coi trọng tinh thần tập thể. Những tập thể chung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng được hấp thụ bởi một cách dân chủ của Người.

Người là tấm gương về sự tôn trọng, kiên trì chờ đợi thuyết phục mọi người. Có lúc ý kiến của Người chưa được hiểu và đánh giá đúng, Người vẫn kiên trì và bằng việc làm thiết thực, cụ thể, cuối cùng lẽ đúng cũng đã được nhận ra. Người coi trọng nhân dân, coi trọng quần chúng trong mọi công việc. Dù là viết một bài báo nhỏ hay giải quyết một công việc lớn lao, bao giờ Người cũng tìm cách lắng nghe, trao đổi với người khác. Phong cách dân chủ trong công việc của Hồ Chí Minh còn biểu hiện tôn trọng sự thật, mong muốn hiểu biết và thành tâm học hỏi. Người ta nói rằng dân chủ chính là văn hóa. Bởi chỉ những người có văn hóa mới dễ dàng có tinh thần dân chủ, và ngược lại những người có tinh thần dân chủ là những người có văn hóa đạt ở trình độ cao. Vì thế, Hồ Chí Minh có hiểu biết rộng, trở thành nhà văn hóa lớn của thế giới với một đức tính coi việc học là nấc thang không có bậc cuối cùng.

Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh thể hiện rất đẹp trong quan hệ với người, trong đối xử, biết đánh giá cao và tôn trọng giá trị của người khác. Từ đó biết làm giàu trí tuệ và năng lực của mình, đồng thời làm cho năng lực của mỗi người được huy động đến tối đa cho công việc, cho lợi ích cá nhân và xã hội. Hồ Chí Minh cho rằng, mọi công việc lớn, nhỏ đều do con người tiến hành, làm nên. Khi bắt tay vào công việc, Người luôn luôn nghĩ đến con người. Đến làm việc với công nhân, nông dân, binh sĩ, trí thức… bao giờ Người cũng xem xét tới những việc tưởng như tầm thường, nhỏ nhặt: chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ vệ sinh. Trong quan hệ với nam, phụ, lão, ấu bao giờ Người cũng để tâm cả tới những khía cạnh bình thường nhất, bởi vì đó là những nhu cầu của đời thường. Hồ Chí Minh là người biết sống với triết lý: Với con người không có việc gì là nhỏ nhặt, tầm thường.

Chính cái đức dân chủ biết tôn kính, phát huy mọi giá trị của con người mà Hồ Chí Minh đã trở nên như một thỏi nam châm lớn có sức thu hút tất cả mọi người vào công việc, và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tinh thần đại đoàn kết mà Hồ Chí Minh đề xướng và thực hiện, mang lại thành công cho cách mạng Việt Nam chính là nhờ ở phong cách dân chủ.

Tư tưởng, tấm gương và bài học dân chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta thật là quý giá. Người đã chỉ ra rằng: Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân. Bất kỳ ở lĩnh vực nào, ở địa phương nào, ở cơ quan, tổ chức nào thì dân chủ là cần thiết là của quý báu nhất của mọi người. Bài học ấy ngày nay đang được tiếp nhận và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới đất nước ta. làm theo tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh, xã hội ta nhất định có những bước phát triển mới, dân giàu, xã hội sẽ công bằng, văn minh.

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, dân chủ và phát huy dân chủ, phát triển quyền dân chủ là một quy luật phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa; nó phản ánh nhu cầu tự hoàn thiện và là phương thức của quá trình tự hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa. Dân chủ và phát huy dân chủ, phát triển quyền dân chủ là để phát huy tính tích cực và sáng tạo của chủ thể nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong lĩnh vực của đời sống xã hội chủ nghĩa. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị là quá trình thay đổi vị trí của nhân dân lao động từ vị trí thụ động trong xã hội sang vị thế người chủ trong quản lý đất nước và xây dựng xã hội mới.
Phần thứ hai

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, DÂN CHỦ VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
I. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng Đảng và hệ thống bộ chính trị; thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Thứ nhất, các cấp ủy nhất là người đứng đầu cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt các quy định về phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên.
Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, vận dụng thực hiện sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, dám nhìn thẳng vào sự thật, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những sai trái trong hoạt động lãnh đạo của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và của đảng viên trong tự phê bình và phê bình. Thấy rõ được mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình không phải là “bới lông tìm vết” mà là “trị bệnh cứu người”, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, sửa chữa, khắc phục, nếu có vi phạm đến mức phải xử lý thì tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, tự nhận hình thức kỷ luật.
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả các quy định của Đảng về giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương như Quy định số 101-QĐ/TW, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”, Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy về “Thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái”...
Quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đó là: đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.
Thứ hai, cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm cho cấp ủy cấp dưới, cấp ủy chủ động gợi ý nội dung để đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
Làm tốt phương pháp này sẽ có tác dụng nhiều mặt đối với đảng viên, khắc phục tư tưởng làm lướt, qua loa, chiếu lệ, không thực chất. Phương pháp này giúp cho mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên phải luôn nhìn lại bản thân mình một cách tự giác về ưu điểm, hạn chế để có sự điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trước công việc. Để thực hiện phương pháp này có hiệu quả, trước hết cấp ủy cần hướng dẫn cụ thể về việc lấy ý kiến gợi ý và tiến hành gợi ý, tiến hành thảo luận trong cấp ủy để thống nhất và quyết định những vấn đề gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xem xét những gợi ý một cách khách quan, chuẩn xác những ý kiến khác nhau, bảo đảm thông tin gợi ý xác thực, đúng việc, đúng người, đúng hoàn cảnh. Ðồng thời, nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để thực hiện động cơ cá nhân, thiếu tinh thần xây dựng, gây ảnh hưởng xấu tới nội bộ. Việc cấp ủy gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chỉ rõ hiện tượng, yếu kém và yêu cầu đảng viên phải làm rõ so với việc bản thân đảng viên đó “tự nhận” khuyết điểm rõ ràng mang lại hiệu quả cao hơn. Đảng viên có biểu hiện suy thoái muốn né tránh khuyết điểm cũng khó, chưa nói đến việc không nhận khuyết điểm, kiểm điểm không đạt yêu cầu phải làm cho đến khi đạt yêu cầu. Đó chính là tác dụng lớn của việc gợi ý nội dung để đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. 
Mặt khác, phải luôn “coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định đối với thực hiện tự phê bình và phê bình; tự phê bình, tự kiểm điểm xong mà không khắc phục thì cũng như không có tự phê bình, kiểm điểm.
Thứ ba, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp tự phê bình và phê bình.
Không thực hiện phê bình chụp mũ, quy kết tư tưởng một cách độc đoán, thái độ đấu tranh thô bạo, thiếu tình, thiếu lý, nhưng không vì thế mà đi đến xuề xòa, nể nang, không đấu tranh nội bộ một cách nghiêm túc, không phân tích sâu sắc tính chất và nguyên nhân sai lầm, khuyết điểm để có thể khắc phục một cách triệt để. Việc khéo léo kết hợp các phương pháp trong tự phê bình và phê bình giúp đảng viên dễ dàng tiếp thu những khuyết điểm của mình, mặt khác, sử dụng không phù hợp, khéo léo thì hiệu quả thu được thấp, thậm chí còn gây nhiều tác hại sau này. Phải phê bình đúng lúc, đúng chỗ, có cách nói thích hợp để người bị phê bình dễ tiếp thu, sửa chữa. Đối với tự phê bình và phê bình không nên dùng phương pháp hành chính mệnh lệnh mà phải dựa trên “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Khi phê bình người khác không được áp đặt, xoi mói, mang tính “bới lông, tìm vết”, “hạ bệ” lẫn nhau; phê bình việc chứ không phê bình người, tránh công kích cá nhân, trả thù.
Thứ tư, thường xuyên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thường xuyên, liên tục thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Tập trung kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, “tự soi, tự sửa” theo yêu cầu Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 16/02/2022 của Tỉnh ủy.
Thông qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tự soi lại mình, từ đó phát huy ưu điểm, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên. Vì vậy, chấp hành nghiêm quy định về tự phê bình và phê bình trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được xem là một yêu cầu bắt buộc trong việc thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, là kết quả của việc đánh giá chất lượng hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên. Dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ càng được mở rộng, phát huy thì tính đảng càng được nâng cao, khối đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố và tăng cường.
Thứ năm, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng gắn với kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình.
Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng gắn với kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình là một giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Có thực hành dân chủ rộng rãi, thì tự phê bình và phê bình mới trở thành nền nếp được thực hiện thường xuyên trong Đảng. Tự phê bình và phê bình là cuộc đấu tranh tư tưởng cam go, phức tạp giữa cái đúng, cái sai, giữa thiện và ác, nếu như không thực hiện dân chủ, thì cán bộ, đảng viên dù có ý kiến cũng không dám nói, muốn phê bình cũng sợ không dám phê bình, thấy sai sẽ xem như không thấy, cũng không dám lên tiếng mà phải xem tự phê bình và phê bình xuất phát từ lợi ích của mỗi đảng viên. Tự phê bình và phê bình không làm giảm sút uy tín của cán bộ, đảng viên, mà thể hiện dũng khí của người đảng viên Đảng Cộng sản, vì vậy, mỗi đảng viên nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, không vì sĩ diện cá nhân, hay nịnh bợ cấp trên mà đưa ra những ý kiến phê bình qua loa, che giấu khuyết điểm hay nêu khuyết điểm nhưng thực chất là đề cao ưu điểm. 
Tự phê bình và phê bình phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, phê bình đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, không phê bình người khác một cách nặng nề, không nói xấu cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, lựa chiều khi phê bình người khác, nhất là khi phê bình cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trên và tất cả những ý kiến phê bình phải tuân thủ những nội dung phê bình, không đem những chuyện cá nhân, riêng tư, vụn vặt không ảnh hưởng đến tổ chức để phê bình trước tổ chức mà phải làm sao để người bị phê bình thấy được khuyết điểm. Bác Hồ đã dạy cán bộ, đảng viên: “Thấy được khuyết điểm là một bước tiến bộ. Nhưng mới chỉ là bước đầu. Thấy rồi phải lo sửa. Đang sửa thì phải sửa cho hết. Đã sửa rồi thì phải giữ mình đừng để mắc phải nữa”. Cho nên, qua mỗi kỳ tự phê bình và phê bình, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải kịp thời rút kinh nghiệm để có biện pháp cụ thể phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, trường hợp đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật thì không khoan nhượng, chậm trễ, thực hiện xử lý kỷ luật theo quy định mà Đảng đã đề ra. Tính chủ động trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi năng lực, trình độ và cả bản lĩnh chính trị vững vàng không ngừng học tập, tu dưỡng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên tự rèn giũa mà nên.
II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hành, phát huy dân chủ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
Để vận dụng, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong điều kiện hiện nay cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt, nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân chủ.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu rõ: “Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”. Văn kiện Đại hội XI chỉ rõ: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân… Có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp… Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân”.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân; tăng cường tạo đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh xác định là: phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với đảm bảo kỷ cương xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thể chế hoá đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở. Hoàn thiện cơ chế để kiểm soát quyền lực. Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Cán bộ, đảng viên phải luôn luôn quán triệt nguyên tắc đặt quyền lợi, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.
Hai là, tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, làm cơ sở phát huy dân chủ trong toàn xã hội.

Xây dựng hệ thống quy chế, quy định đồng bộ, nhất quán bằng văn bản để cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, làm cơ sở để quản lý, điều chỉnh các hành vi, hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống những biểu hiện xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao, sức khoẻ tốt, tận tuỵ phục vụ Nhân dân. Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phải thật sự là người đại diện, là điểm tựa để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong quá trình tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Bốn là, thể chế hóa và thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Muốn để “dân biết”, điều cốt yếu là phải cung cấp thông tin cho nhân dân, việc cung cấp thông tin phải chân thực, kịp thời và khách quan. Muốn để “dân bàn”, phải tạo các điều kiện thuận lợi (phương tiện, diễn đàn, cơ chế) để nhân dân tích cực, chủ động, tự giác bày tỏ quan điểm, chính kiến về những vấn đề mà mình đang quan tâm, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ và vì sự phát triển chung của mỗi địa phương, của đất nước. Muốn để “dân kiểm tra, giám sát”, Nhà nước phải có cơ chế bảo đảm cho nhân dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. “Dân thụ hưởng” khi dân có đầy đủ những quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện dân chủ. 
Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên sâu sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Quy định những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định theo Luật 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 của Quốc hội
. Quy định số 34-QĐ/TU ngày 25/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.
Năm là, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế; góp phần quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hoạt động tự quản cộng đồng; xây dựng, quản lý, thụ hưởng văn hóa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Do đó, cần vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, các thiết chế bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Sáu là, tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường gắn kết hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, lợi dụng dân chủ để gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Có như vậy mới tạo sự răn đe đối với những ai đi ngược lại lợi ích của nhân dân và cũng tạo niềm tin để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển của đất nước. 

*        *

*

Tự phê bình và phê bình là quy luật sinh tồn và phát triển của Đảng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, là động lực của sự phát triển đất nước; dân chủ có thật sự, dân tộc mới phồn vinh, hạnh phúc. Học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là biện pháp cụ thể góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên; làm cho Đảng bộ tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái “xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc” ./.
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� Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định gồm: (1) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã. (2) Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. (3) Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân tái định canh, định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. (4) Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư. (5) Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng. (6) Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. (7) Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn (nếu có). (8) Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã. (9) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần lấy ý kiến.









